
NGHE ĐỌC VIẾT NÓI

1 400565 Nông Thị Mai Trang 3.5 6.0 4.0 9.5 6.0 3 Đạt

2 410454 Giàng Seo Lẻng 3.5 6.5 2.0 4.0 4.0  Không đạt

3 410512 Chu Thị Thùy Linh 3.5 5.0 2.0 6.0 4.0  Không đạt

4 410551 Ma Thị Thao 3.5 1.5 1.0 7.5 3.5  Không đạt

5 411422 Lương Thuý Hiền 0.0  Không đạt

6 411755 Triệu Thị Văn 3.5 8.5 5.5 8.5 6.5 3 Đạt

7 420143 Đào Thị Thanh Vân 2.0 8.5 7.5 8.5 6.5 3 Đạt

8 420146 Nguyễn Thúy Quỳnh 3.5 5.5 3.0 7.0 5.0  Không đạt

9 420150 Nguyễn Thị Xuân 3.5 8.5 6.5 9.5 7.0 3 Đạt

10 420202 Nịnh Thị Khuyến 3.5 7.0 4.0 8.0 5.5  Không đạt

11 420362 Nguyễn Thị Tiếp 3.5 4.0 3.0 8.0 4.5  Không đạt

12 420503 Hoàng Thị Ngôn 3.5 4.5 4.0 8.0 5.0  Không đạt

13 420514 Ngô Thùy Dương 2.5 3.0 3.0 7.0 4.0  Không đạt

14 420559 Nông Thu Hằng 2.5 4.0 0.0 6.0 3.0  Không đạt

15 420609 Nông Thị Uyên 0.5 3.5 1.0 6.5 3.0  Không đạt

16 420630 Bùi Thị Minh Trang 0.0  Không đạt

17 420702 Cheng Thị Đào 3.5 3.5 1.0 8.0 4.0  Không đạt

18 420762 Hoàng Xuân Trường 3.5 4.5 3.5 9.5 5.5  Không đạt

19 420809 Nguyễn Thị Yến Linh 3.5 5.0 3.0 6.5 4.5  Không đạt

20 420816 Hoàng Thúy Huệ 4.0 3.5 2.0 7.0 4.0  Không đạt

21 420904 Quàng Thị Hiên 1.5 2.0 1.0 4.0 2.0  Không đạt

22 420916 Giàng Thị Mai 3.5 4.0 4.0 9.5 5.5  Không đạt

23 420963 Mạc Thu Hà 4.0 5.5 4.0 9.0 5.5  Không đạt

24 420965 Triệu Mùi Diết 3.5 5.5 3.0 6.0 4.5  Không đạt

25 421102 Đàm Thị Huyên 2.5 5.0 2.0 7.0 4.0  Không đạt

26 421160 Mông Thị Khuyên 3.5 7.0 4.5 8.0 6.0 3 Đạt

27 421161 Giàng Thị Quyên 3.5 4.5 5.0 9.5 5.5  Không đạt

28 421218 Lục Thị Giang 3.5 5.5 4.0 7.0 5.0  Không đạt

29 421261 Hoàng Thị Liên 2.0 5.5 3.0 8.0 4.5  Không đạt

30 421317 La Thị Nhung 3.5 6.5 6.0 9.5 6.5 3 Đạt

31 421319 Hoàng Thị Bích 3.5 5.0 4.0 6.0 4.5  Không đạt

32 421406 Nguyễn Thị Mỹ 3.5 6.0 5.0 9.0 6.0 3 Đạt

33 421411 Phạm Minh Thu 3.5 5.5 6.0 6.5 5.5  Không đạt

34 421461 Nông Thị Phương 3.5 7.5 5.0 8.0 6.0 3 Đạt
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35 421555 Phạm Minh Đức Anh 4.0 8.5 7.5 9.5 7.5 3 Đạt

36 421556 Đỗ Thị Bích Ngọc 3.5 7.5 5.0 9.0 6.5 3 Đạt

37 421601 Khổng Thị Minh Khuê 3.5 9.5 6.5 9.5 7.5 3 Đạt

38 421616 Trịnh Vũ Nga 4.0 8.5 7.0 9.0 7.0 3 Đạt

39 421707 Đinh Ngọc Huyền 3.5 3.0 2.0 5.0 3.5  Không đạt

40 421937 Nguyễn Thị Diễm ánh 3.5 4.5 2.0 6.5 4.0  Không đạt

41 422005 Hà Thu Hồng 4.0 5.0 2.0 7.5 4.5  Không đạt

42 422027 Đỗ Thị Hương 4.0 6.5 3.0 8.0 5.5  Không đạt

43 422047 Vũ Quỳnh Trang 0.0  Không đạt

44 422238 Nguyễn Thị Minh Trang 3.5 6.5 1.0 9.0 5.0  Không đạt

45 422258 Giàng A Gióng 2.0 3.0 2.0 6.5 3.5  Không đạt

46 422259 Thào A Mà 0.5 7.0 1.0 5.0 3.5  Không đạt

47 422314 Nguyễn Thị Thúy Văn 4.5 8.5 8.0 10.0 8.0 3 Đạt

48 422333 Lương Thị Hồng Hạnh 4.0 3.5 1.0 8.0 4.0  Không đạt

49 422426 Lường Phương Anh 3.5 5.5 3.0 7.5 5.0  Không đạt

50 422449 Tô Thanh Vân 3.5 6.5 4.5 9.0 6.0 3 Đạt

51 422451 Hoàng Thị Ngọc Huyền 0.0  Không đạt

52 422503 Đặng Mùi Mấy 3.5 4.5 4.0 8.0 5.0  Không đạt

53 422508 Lèo Thị Minh Huyền 3.5 8.5 4.0 7.0 6.0 3 Đạt

54 422513 Nguyễn Thị Trà My 2.0 5.0 3.0 6.0 4.0  Không đạt

55 422617 Lưu Thị Ngọc 2.0 5.5 5.0 9.5 5.5  Không đạt

56 422620 Trần Thu Thảo 3.5 3.5 3.0 9.0 5.0  Không đạt

57 422628 Cao Lan Anh 1.5 3.0 2.0 7.0 3.5  Không đạt

58 422711 Triệu Thị Thủy 3.5 5.5 4.5 8.5 5.5  Không đạt

59 422726 Cao Thị Ngọc 3.5 6.5 4.5 9.0 6.0 3 Đạt

60 422809 Trần Thị Hà 4.0 5.0 4.0 7.5 5.0  Không đạt

61 422812 Đinh Thị Sang 3.5 5.5 4.0 7.5 5.0  Không đạt

62 422815 Phạm Quyết Chiến 3.5 4.5 4.0 7.5 5.0  Không đạt

63 422822 Âu ánh Nguyệt 4.0 5.5 3.0 7.5 5.0  Không đạt

64 422832 Sùng Chư 3.5 7.5 4.0 9.0 6.0 3 Đạt
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